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PHẦN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
Câu 1. Cho rượu etylic 900 tác dụng với natri. Số phản ứng hóa học có thể xảy ra là: 

A. 3.
B. 2.
C. 1.
D. 4.
Câu 2. Phản ứng lên men giấm là: 

A. C2H5OH+O2(CH3COOH.
B. C2H5OH+O2(CH3COOH+  H2O.

C. C2H6O+H2O( CH3COOH+H2O.
D. C2H5OH(CH3COOH+H2O.
Câu 3. Thể tích khí oxi (đktc) cần dùng để đốt cháy hoàn toàn 13,8 gam rượu etylic là: 

A. 20,16 lít.
B. 18,20 lít.
C. 16,20 lít.
D. 22,16 lít.
Câu 4. Hòa tan một mẫu kali dư vào rượu etylic nguyên chất thu được 2,24 lít khí H2 (đktc). Thể tích rượu etylic đã dùng là (Biết khối lượng riêng của rượu etylic là D=0,8g/ml và khối lượng của dung dịch được tính theo công thức m=D.V) 

A. 12,5 ml.
B. 11,0 ml.
C. 11,5 ml.
D. 12,0 ml.
Câu 5. Cho 23 gam rượu etylic tác dụng với natri dư. Thể tích khí H2 thoát ra (đktc) là: 

A. 8,4 lít.
B. 5,6 lít.
C. 2,8 lít.
D. 11,2 lít.
Câu 6. Nhóm – OH trong phân tử rượu etylic có tính chất hóa học đặc trưng là:

A. tác dụng được với magie, natri giải phóng khí hiđro.

B. tác dụng được với natri, kali giải phóng khí hiđro.

C. tác dụng được với kim loại giải phóng khí hiđro.

D. tác dụng được với kali, kẽm giải phóng khí hiđro.
Câu 7. Trung hòa 400 ml dung dịch axit axetic 0,5M bằng dung dịch NaOH 0,5M. Thể tích dung dịch NaOH cần dùng là: 

A. 200 ml.
B. 400 ml.
C. 300 ml.
D. 100 ml.
Câu 8. Công thức cấu tạo của rượu etylic là: 

A. CH3 – O – CH3.
B. CH2 – CH2 – OH2.
C. CH3 – CH2 – OH.
D. CH2 – CH3 – OH.
Câu 9. Giấm ăn là dung dịch axit axetic có nồng độ là:

A. dưới 2%.
B. trên 5%.
C. từ 3% - 6%.
D. từ 2% - 5%.
Câu 10. Dãy các chất nào sau đây là muối axit ? 

A. KHCO3, CaCO3, Na2CO3.
B. Ca(HCO3)2, Ba(HCO3)2, BaCO3.

C. Ba(HCO3)2, NaHCO3, Ca(HCO3)2.
D. Mg(HCO3)2, Ba(HCO3)2, CaCO3.
Câu 11. Đốt cháy dẫn xuất của hidrocacbon X, chứa 1 nguyên tử oxi theo sơ đồ sau: 
X+3O2(2CO2+3H2O. CTPT của X là 

A. C2H6O.
B. C3H6O.
C. C2H4O.
D. C3H8O.
Câu 12. Cho dung dịch CH3COOH 0,5M tác dụng với Na2CO3 vừa đủ thu được 4,48 lít khí CO2 (đktc). Thể tích của dung dịch CH3COOH đã phản ứng là:  

A. 800 ml.
B. 1000 ml.
C. 600 ml.
D. 400 ml.
Câu 13. Cho dung dịch chứa 10 gam hỗn hợp C2H5OH và CH3COOH tác dụng với Zn dư thu được 1,12 lít khí H2 (đktc). Thành phần phần trăm theo khối lượng của rượu etylic và axit axetic lần lượt là 

A. 30% và 70%.
B. 70% và 30%.
C. 60% và 40%.
D. 40% và 60%.
Câu 14. Hòa tan 20 gam CaCO3 vào dung dịch CH3COOH dư. Thể tích CO2 thoát ra ( đktc):

A. 5,60 lít.
B. 2,24 lít.
C. 4,48 lít.
D. 3,36 lít.
Câu 15. Nung 150 kg CaCO3 thu được 67,2 kg CaO. Hiệu suất phản ứng là:

A. 50%.
B. 60%.
C. 40%.
D. 80%.
Câu 16. Muốn có được 100 ml rượu etylic 650 ta pha chế bằng cách nào dưới đây? 

A. 100 ml nước hòa với có 65 ml rượu nguyên chất.

B. 65 ml rượu etylic nguyên chất hòa với 35 ml nước.

C. 100 ml rượu etylic nguyên chất có 65 ml nước.

D. 35 ml rượu nguyên chất với 65 ml nước.
Câu 17. Các chất đều phản ứng được với Na và K: 

A. benzen, axit axetic.
B. rượu etylic, benzen.

C. dầu hoả, rượu etylic.
D. rượu etylic, axit axetic.
Câu 18. Hợp chất hữu cơ A có công thức phân tử là C2H6O biết A không tham gia phản ứng với Na. Công thức cấu tạo của A là: 

A. CH3-O-CH3
B. CH3-O-CH2.
C. CH3-O-H-CH2.
D. CH3-CH2OH.
Câu 19. Để phân biệt dung dịch CH3COOH và C2H5OH ta dùng 

A. K.
B. Zn.
C. Na.
D. Cu.
Câu 20. Khi đốt cháy khí etilen thì số mol CO2 và H2O được tạo thành theo tỉ lệ là:

A. 1 : 1.
B. 2 : 1.
C. 1 : 2.
D. 1 : 3.
Câu 21. Thể tích không khí (đktc) (chứa 20 % thể tích oxi) cần dùng để đốt cháy hoàn toàn 9,2 gam rượu etylic là: 

A. 13,44 lít.
B. 67,2 lít.
C. 6,72 lít.
D. 1,344 lít.
Câu 22. Trong thực tế, người ta có thể dùng cacbon để khử oxit kim loại nào trong số các oxit kim loại dưới đây để sản xuất kim loại?

A. Na2O
B. MgO
C. Fe3O4
D. Al2O3
Câu 23. Dãy các hợp chất nào sau đây là hợp chất hữu cơ? 

A. CH4, C2H6, CO2.
B. CH4, C2H2, CO.

C. C2H2, C2H6O, CaCO3.
D. C6H6, CH4, C2H5OH.
Câu 24. Cho các chất sau: H2O, HCl, Cl2, O2, CO2. Khí metan phản ứng được với chất nào?

A. Cl2, O2.
B. O2, CO2.
C. H2O, HCl.
D. HCl, Cl2.
Câu 25. Rượu etylic tác dụng được với natri vì: 

A. trong phân tử có nguyên tử cacbon, hiđro và nguyên tử oxi.

B. trong phân tử có nguyên tử hiđro và nguyên tử oxi.

C. trong phân tử có nguyên tử oxi.

D. trong phân tử có nhóm – OH.
Câu 26. Cho sơ đồ sau:
CH2 = CH2 + H2O 
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 CH3COO-C2H5 + H2O
X, Y là: 

A. C2H5OH, CH3COONa.
B. C2H5OH, CH3COOH.
C. C2H4, C2H5OH.
D. C2H6, C2H5OH.
Câu 27. Dãy chất tác dụng với axit axetic là:

A. Zn ; H2SO4; C2H5OH.
B. C2H5OH; C6H6; CaCO3.

C. ; Cu; CuSO4 ; C2H5OH.
D. Zn ; Na2CO3 ; C2H5OH.
Câu 28. Cho 11,2 lít khí etilen ( đktc) tác dụng với nước có axit sunfuric ( H2SO4) làm xúc tác, thu được 9,2 gam rượu etylic. Hiệu suất phản ứng là: 

A. 55%.
B. 40%.
C. 45%.
D. 50%.
Câu 29. Hòa tan hoàn toàn 6,5 gam Zn vào dung dịch CH3COOH. Thể tích khí H2 thoát ra (đktc) là: 

A. 2,24 lít.
B. 0,56 lít.
C. 1,12 lít.
D. 3,36 lít.
Câu 30. Chất tác dụng với natri cacbonat tạo ra khí cacbonic là:

A. nước.
B. axit axetic.

C. rượu etylic.
D. rượu etylic và axit axetic
Câu 31. Dẫn 2,8 lít (ở đktc) hỗn hợp khí metan và etilen đi qua bình đựng dung dịch brom dư thấy có 4 gam brom đã phản ứng. Thành phần phần trăm về thể tích các khí trong hỗn hợp lần lượt là:  

A. 40 % ; 60%.
B. 50 % ; 50%.
C. 80 % ; 20%.
D. 30 % ; 70%.
Câu 32. Trong 100 ml rượu 450 có chứa: 

A. 45 gam nước và 55 gam rượu nguyên chất.

B. 45 ml nước và 55 ml rượu nguyên chất. 

C. 45 gam rượu nguyên chất và 55 gam nước.

D. 45 ml rượu nguyên chất và 55 ml nước.
Câu 33. Rượu etylic tác dụng được với dãy các chất nào sau đây?

A. KOH; Na; CH3COOH; O2.
B. Ca(OH)2; K; CH3COOH; O2.

C. C2H4; Na; CH3COOH; O2.
D. Na; K; CH3COOH; O2.
Câu 34. Trên nhãn của một chai rượu có ghi 180. Cách ghi đó có nghĩa là:

A. nhiệt độ đông đặc của rượu etylic là 180C.

B. nhiệt độ sôi của rượu etylic là 180C.

C. trong 100 ml rượu có 18 ml nước và 82 ml rượu etylic nguyên chất.

D. trong 100 ml rượu có 18 ml rượu etylic nguyên chất và 82 ml nước. 
Câu 35. Công thức cấu tạo của axit axetic (C2H4O2) là: 

A. 
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B. CH2 – O – O – CH2. 

C. 
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D. O = CH – O – CH3.
Câu 36. Hợp chất Y là chất lỏng không màu, có nhóm – OH trong phân tử,  tác dụng với kali nhưng không tác dụng với kẽm. Y là: 

A. NaOH.
B. CH3COOH.
C. C2H5OH.
D. Ca(OH)2.
Câu 37. Biết tỉ khối hơi của X so với khí metan là 2,875. Công thức phân tử của X là:

A. CH4O.
B. C2H6O.
C. C2H4O2.
D. C3H8O.
Câu 38. Độ rượu là gì? 

A. số  gam rượu etylic có trong 100 ml hỗn hợp rượu với nước.

B. số ml nước có trong 100 ml hỗn hợp rượu với nước.

C. số ml rượu etylic có trong 100 ml hỗn hợp rượu với nước.

D. số gam nước có trong 100 gam hỗn hợp rượu với nước.
Câu 39. Để phân biệt hai chất lỏng không màu là benzen và rượu etylic ta dùng:

A. sắt.
B. natri.
C. đồng
D. kẽm. 
Câu 40. Dãy các chất nào sau đây đều là  hiđrocacbon? 

A. C2H6, C4H10, C2H4.
B. C2H4, CH4, C2H5Cl.

C. C2H6O, C3H8, C2H2.
D. CH4, C2H2, C3H7Cl.
------ HẾT ------
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